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Đậu Tùng Lâm

	
	




	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN KHẢO SÁT CƠ SỞ IN
(Ban hành kèm theo Công văn số      /STTTT-TTBCXB ngày      /10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)


- Tổng số phiếu khảo sát đã gửi cơ sở in: 11
- Tổng số phiếu khảo sát đã nhận về: 11
1. Tổng hợp nguồn nhân lực lao động (mục nào không có, ghi số “0”)										Đơn vị tính: Người
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Tổng số lao động thường xuyên
	Nam
	Nữ
	Trình độ Đại học trở lên
	Trình độ Trung cấp
	Công nhân kỹ thuật Bậc 6 và bậc 7
	Công nhân kỹ thuật Bậc 4 và bậc 5
	Công nhân kỹ thuật Bậc 3 trở xuống
	Được đào tạo tại trường
	Được đào tạo trực tiếp tại cơ sở in
	Trung bình lao động không thường xuyên hàng năm
(thời vụ)

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	50
	18
	32
	7
	1
	8
	23
	11
	34
	16
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	16
	7
	9
	6
	8
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	14
	5
	7
	3
	2
	7
	5
	0
	3
	11
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	11
	3
	8
	2
	7
	2
	0
	0
	0
	11
	3

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	11
	3
	8
	3
	3
	1
	0
	10
	0
	11
	3

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	12
	5
	7
	2
	5
	0
	2
	3
	0
	0
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	6
	4
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	2
	03

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	10
	8
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	5
	5
	13

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	13
	10
	3
	1
	02
	0
	5
	0
	5
	8
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	7
	3
	4
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	5

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	11
	3
	9
	4
	4
	0
	0
	2
	0
	1
	30

	
	Tổng cộng:
	161
	69
	91
	33
	41
	19
	35
	26
	47
	69
	59



2. Nguồn lực thiết bị máy in - (mục nào không có, ghi số “0”)
a) Máy in offset (ốp-xét)														Đơn vị tính số lượng: Cái
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Máy in 1 màu
	Máy in 2 màu
	Máy in 4 màu
	Máy in 5 màu
	Máy in 6 màu
	Máy in 7 màu
	Máy in 8 màu
	Máy in 
10 màu
	Khác

	
	
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	02
	2005
	03
	2008
	01
	2010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	01
	2013
	0
	0
	01
	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	02
	2015
	01
	2015
	01
	2016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	02
	1989
	01
	1997
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	02
	2012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	01
	1990
	01
	1996
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	01
	2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	01
	1997
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	11
	0
	6
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



b) Máy in Flexo															Đơn vị tính số lượng: Cái
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Máy in 1 màu
	Máy in 2 màu
	Máy in 4 màu
	Máy in 5 màu
	Máy in 6 màu
	Máy in 7 màu
	Máy in 8 màu
	Máy in 
10 màu
	Khác

	
	
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



c) Máy in ống đồng		
													Đơn vị tính số lượng: Cái
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Máy in 1 màu
	Máy in 2 màu
	Máy in 4 màu
	Máy in 5 màu
	Máy in 6 màu
	Máy in 7 màu
	Máy in 8 màu
	Máy in 
10 màu
	Khác

	
	
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	01
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



d) Máy in khác															
Đơn vị tính số lượng: Cái
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Máy in 1 màu
	Máy in 2 màu
	Máy in 4 màu
	Máy in 5 màu
	Máy in 6 màu
	Máy in 7 màu
	Máy in 8 màu
	Máy in 
10 màu
	Khác

	
	
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất
	Số lượng

	Năm sản xuất

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	0
	0
	0
	0
	04
	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	02
	2015
2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	02
	2015
2017

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	0
	0
	0
	0
	01
	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	01
	2015
	0
	0
	05
	2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	0
	0
	0
	0
	3
	2016
2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	01
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	02
	



3. Sản xuất kinh doanh														
	Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Tên cơ sở in
	Tổng doanh thu
	Nộp ngân sách nhà nước
	Lợi nhuận sau thuế
	Thu nhập bình quân (người/tháng)
	Đóng góp xã hội 
(Nuôi bà mẹ VN anh hùng, chất độc màu da cam, thiên tai…)

	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	So sánh (tăng, giảm %)
	Năm 2016
	Năm 2017
	So sánh (tăng, giảm %)
	Năm 2016
	Năm 2017
	So sánh (tăng, giảm %)
	Năm 2016
	Năm 2017
	So sánh (tăng, giảm %)
	Năm 2016
	Năm 2017
	So sánh (tăng, giảm %)

	1
	Công ty CP in Hà Tĩnh
	18.890
	15.995
	-15%
	1.734
	1.182
	-32%
	2.306
	1.591
	-31%
	5
	5
	0
	50
	50
	0

	2
	Công ty TNHH in và thương mại Trọng Tín
	2.146
	2.572
	4%
	251
	268
	6,7%
	27
	40
	48,1%
	4
	5
	25%
	1
	2
	50%

	3
	Công ty CP in Trí Tuệ
	7.062
	5.976
	-15%
	257
	242
	5,8%
	102
	88
	-14%
	6
	7
	16,6%
	0
	0
	0

	4
	Công ty CP in Hà An
	2.563
	2.727
	6,3%
	209
	69
	-69%
	64
	65
	1,5%
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	5
	Công ty TNHH in và Quảng cáo Danh Tài
	1.769
	1.155
	-34%
	43
	34
	-21%
	14
	9
	-35%
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	6
	Công ty CP in Thăng Long
	1.775
	2.548
	43,5%
	100
	150
	50%
	195
	305
	56,4%
	4
	4,5
	12,5%
	5
	5
	0

	7
	Công ty CP thương mại Quảng cáo mới Hà Tĩnh
	1.093,5
	2.656,5
	142,9%
	15
	46,55
	210%
	26,33
	62,9
	138,8%
	4,6
	6,5
	41,3%
	0
	0
	0

	8
	Công ty CP Quảng cáo Hà Tĩnh
	2.991
	3.334
	11,4%
	85
	109
	28%
	481
	507
	5,4%
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	9
	Công ty TNHH Quảng cáo Nguyễn Hạnh
	4.910
	5.057
	3%
	154
	196,2
	27,5%
	117,2
	129,3
	10,3%
	7,9
	8,2
	3,7%
	0
	0
	0

	10
	Công ty TNHH in ấn quảng cáo Khánh Phương
	955
	729
	-23%
	21
	16
	-23%
	50
	21
	-58%
	4
	4
	0
	0
	0
	0

	11
	Công ty TNHH Quảng cáo điện tử Hoàng Long
	12.643
	18.099
	43,5%
	125
	265
	112%
	149
	211
	41%
	3,6
	3,8
	5,6%
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng:
	51.285
	58.192
	
	2994
	2335
	
	3388
	2837
	
	
	
	
	56
	57
	



SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
